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Công ty cổ phần Pin Hà Nội
Năm báo cáo 2008
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập: Được đầu tư xây dựng theo sự giúp đỡ của Trung Quốc năm 1958, chính thức đi vào hoạt động năm 1960 với các tên gọi lần lượt qua các thời kỳ như: Nhà máy pin Văn Điển; Xí nghiệp liên hiệp Pin Hà Nội, Công ty Pin Hà Nội; chuyên cung cấp các sản phẩm pin thông dụng phục vụ quốc phòng và dân sinh với nhãn hiệu “Con Thỏ”.
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần từ 01 tháng 01 năm 2004 theo quyết định số 207/QDD-BCN ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
Công ty hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/01/2004, đăng ký kinh doanh cấp lại lần 3 ngày 01/10/2008.
+ Niêm yết: Chưa
+ Các sự kiện khác

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh:
· Sản xuất và kinh doanh pin các loại

· Kinh doanh các loại nguyên vật liệu sản xuất pin

· Xuất, nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu, sản phẩm Pin các loại và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;

· Cho thuê nhà xưởng, nhà làm việc, kho bãi;
+ Tình hình hoạt động:
Công ty cổ phẩn Pin Hà Nội kể từ khi thành lập đến nay luôn là 1 trong số những nhà sản xuất Pin hàng đầu của Việt Nam. Hiện tại công ty nắm giữ trên dưới 40% thị phần pin thông dụng trong nước. Kể từ năm 2004 sau khi cổ phần hóa, Công ty đã tạo được những bước đột phá về sự tăng trưởng kể cả về sản lượng, doanh thu và hiệu quả. Từ năm 2007, sản phẩm chủ đạo của công ty là pin R20 có dấu hiệu đi xuống về nhu cầu do xuất hiện các sản phẩm thay thế và do sự thay đổi về tập quán tiêu dùng cũng như sự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất ra các thiết bị tiêu thụ năng lượng phục vụ dân sinh. Do đó doanh thu từ sản phẩm này sụt giảm rõ rệt, để bù đắp cho sự sụt giảm đó đồng thời nắm bắt được nhu cầu của thị trường Công ty đã đầu tư mở rộng nâng cao năng lực sản xuất cho pin R6P, đầu tư tạo ra sản phẩm mới là Pin R03P có chất lượng, giá cả phù hợp với thị trường. Chiến lược đó đã mang lại kết quả tích cực cụ thể là mặc dù tổng doanh thu năm 2007 và 2008 đều giảm nhưng hiệu quả trọng hoạt động sản xuất kinh doanh không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng, chỉ tiêu lợi nhuận được đảm bảo vượt mức do Đại hội cổ đông đề ra và luôn có sự tăng trưởng. Lao động và việc làm được giữ vững, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Tuy nhiên do biến động phức tạp về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2008, lạm phát và chỉ số giá tăng cao nên đời sống của CBCNV có phần khó khăn hơn trước mặc dù Công ty đã cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động.
3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: TËp trung ®Çu t­ cho s¶n phÈm pin truyÒn thèng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi s¶n phÈm cïng lo¹i trong n­íc vµ s¶n phÈm nhËp khÈu cïng lo¹i vÒ chÊt l­îng, h×nh thøc vµ gi¸ c¶. §¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ tuyÖt ®èi an toµn vèn cho cæ ®«ng, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Thay ®æi ph­¬ng thøc b¸n hµng ®Ó dÇn dÇn cã ®­îc mét hÖ thèng b¸n hµng riªng cña c«ng ty tiÕp cËn gÇn h¬n ®Õn ng­êi tiªu dïng th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý hiÖn cã cña c«ng ty, t×m biÖn ph¸p ®Ó kÝch cÇu ®Õn ng­êi tiªu dïng phï hîp víi ®Æc thï cña s¶n phÈm, gi÷ thÞ phÇn vµ t¨ng thÞ phÇn tiªu thô trong n­íc, t¨ng c­êng xuÊt khÈu tiÓu ng¹ch tøc cù tiÕp cËn thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh ng¹ch.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: TiÕp cËn tÝch cùc ®Ó t×m c¬ héi hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi cã th­¬ng hiÖu lín trªn thÕ giíi cã cïng lÜnh vùc kinh doanh ®· vµ ®ang cã ý ®Þnh t×m hiÓu c«ng ty ®Ó hîp t¸c ®Çu t­  trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm pin cao cÊp ®Ó tiªu thô mét phÇn trong n­íc vµ xuÊt khÈu lµ chñ yÕu, nh­ tËp ®oµn Rocket cña Hµn Quèc, tËp ®oµn snar xuÊt pin GP cña Hång k«ng.... Nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m hiÓu s¶n phÈm míi ®Ó ®Çu t­ trong t­¬ng lai gÇn, t¹o thÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, l©u dµi cho c«ng ty.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….):

Về cơ bản năm 2008 là năm có rất nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong đó bao gồm cả thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi: Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm mạnh kéo giá kim loại mầu trong đó có Kẽm thỏi (nguyên liệu chính có tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất pin) giảm do đó chi phí sản xuất pin cũng giảm theo và giảm sức ép về vốn lưu động.
Khó khăn: 

- Chi phí hoạt động tài chính của Công ty năm 2008 tăng mạnh do ảnh hưởng nặng nề của biến động tỷ giá ngoại tệ và lãi suất cho vay.

- Sự thay đổi chính sách của Nhà nước Trung quốc đối với xuất khẩu cũng làm cho nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu của công ty tăng mạnh, cá biệt như muối Amon Clorua (NH4Cl) tăng đến 300% so với năm 2007.

- Quý IV năm 2008 xuất hiện tình trạng giảm phát dẫn đến suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của công ty nói riêng và nghành pin nói chung, đẩy công ty vào thế cạnh tranh quyết liệt để giữ được thị phần và sản lượng tiêu thụ.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

Một số kết quả chủ yếu năm 2008

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 104,1 tỷ đồng giảm 6,6% so với năm 2007

- Doanh thu: 133,2 tỷ đồng giảm 5,95% so với 2007 giảm 11,2% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,384 tỷ tăng 2,54% so với 2007  tăng 7,69% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Nộp ngân sách đạt 10,841 tỷ tăng 4,4% so với năm 2007

Năm 2008 là năm thứ 3 liên tiếp các chỉ tiêu về số lượng của quá trình SXKD của công ty không những không tăng mà còn bị giảm so với năm trước liền kề. Tuy vậy công ty vẫn bảo toàn được vốn và vẫn đảm bảo được hiệu quả ở mức cao và vượt so với mục tiêu đề ra của Đại hội cổ đông. 
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…) 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Trong tương lai gần, sản phẩm Pin R03P tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao, thị phần trong nước của công ty tiếp tục được giữ vững và mở rộng.
Công ty đang có những tín hiệu tích cực từ phía các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu dưới nhiều hình thức.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kỳ trước
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	19.66

80.34
	18.13

81.87

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%
	48,58

51.41
	48.05

51.95

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần

	0.236

1.653
	0.228

1.704

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	%

%
	10.71

3.25

20.83
	10.61

3.77

20.42


-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: Tổng tài sản: 42.521.175.935 đồng
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2008 Công ty bổ sung vốn điều lệ 5.740.000.000 đ lên thành 19.740.000.000 tỷ đồng. Trong đó:

Tăng từ quỹ đầu tư phát triển: 
2.940.000.000 đ

Tăng từ cổ tức 2007:

2.800.000.000 đ 

Toàn bộ vốn điều lệ tăng được chia cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm tăng vốn.
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 1.974.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VNĐ/1CP)
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): không
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 1.974.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): không
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 2.961.000.000 đồng
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2007

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	135.211.081.304
	143.771.705.339

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	8.697.191.673
	3.585.966.102

	3
	Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ
	126.513.889.631
	140.185.739.237

	4
	Giá vốn hàng bán
	111.476.458.154
	125.981.816.296

	5
	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	15.037.431.477
	14.203.922.941

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	1.304.989.160
	424.580.858

	7
	Chi phí tài chính
	2.365.688.426
	1.152.201.438

	8
	Chi phí bán hàng
	4.184.313.547
	3.322.614.288

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	4.562.536.693
	4.852.573.676

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh     
	5.229.881.971
	5.301.114.397

	11
	Thu nhập khác
	294.169.044
	780.693

	12
	Chi phí khác                                                                                                                                                     
	139.400.000
	50.670.830

	13
	Lợi nhuận khác
	154.769.044
	49.890.137

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	5.384.651.015
	5.251.224.260

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	614.282.737
	697.628.594

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	4.770.368.278
	4.553.595.666

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu    
	2.590
	3.253

	18
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	1.500
	2.000


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

- Về tổ chức: Công ty cổ phần Pin Hà nội đã có những bước tiến vượt bậc về cải tiến cơ cấu tổ chức. Công ty đã sắp xếp lại lao động, kiện toàn bộ máy quản lý hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao năng suất lao động, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Kết quả đạt được cho đến nay năng suất lao động đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước cổ phần hóa. Bộ máy quản lý được tinh giảm, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ môn quản lý được lồng ghép theo hướng chuyên môn hóa cao tránh chồng chéo. Nhờ vậy tỷ trọng gián tiếp/trực tiếp giảm rõ rệt so với trước cổ phần hóa (1/10 so với 1/6). Công ty đã xây dựng được lực lượng lao động chuyên nghiệp, lành nghề và toàn tâm toàn ý với sự phát triển của công ty.
- Về công nghệ và quản lý chất lượng sản phẩm: Công ty đã cải tiến công nghệ sản xuất pin R40 nâng cao được chất lượng sản phẩm, giải quyết triệt để những tồn tại, khiếm khuyết của sản phẩm. Nghiên cứu thay đổi thành công thiết kế công nghệ của pin R03P đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm có chất lượng cao, ổn đinh và đáng tin cậy. Nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ sản xuất pin R20P, R14P với mục đích đa dạng hóa phẩm cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về phẩm cẩp sản phẩm. Duy trì và phát huy có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2000.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
Môc tiªu cô thÓ n¨m 2009: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm: 135 tû ®ång; Gi¸ trÞ SXCN: 110 tû ®ång, lîi nhuËn phÊn ®Êu 5 tû ®ång, cæ tøc phÊn ®Êu 15%, thu nhËp vµ viÖc lµm phÊn ®Êu kh«ng gi¶m h¬n so víi n¨m 2008
IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Pin Hà nội ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
Không phủ định ý kiến nêu trên, chung tôi muốn lưu ý người đọc báo cao tài chính như sau:

Công ty đã trích trước chi phí khuyến mại, chiết khấu thanh toán cho doanh thu đã phát sinh trong năm 2008 nhưng thực tế Công ty giảm trừ trên hóa đơn tài chính năm 2009 số tiền là 913.093.544 VND
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý)

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ 

- Các nhận xét đặc biệt 
VI. Các công ty có liên quan


-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không có
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Công ty nắm giữ 180.271 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt nam (Eximbank) 
VII. Tổ chức và nhân sự



- Cơ cấu tổ chức của công ty gồm:



Ban Giám đốc: 3 người


Các phòng ban: Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Thị trường và Tiêu thụ; Phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự; Phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường và KCS; Phòng Kỹ thuật Cơ điện



Các phân xưởng sản xuất: Phân xưởng Phụ kiện; Phân xưởng Pin số 1; Phân xưởng Pin số 2



Các tổ phục vụ: Tổ Cơ khí; Tổ Điện Hơi Nước.




- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

Ông Phạm Văn Nghĩa chức vụ Giám đốc: sinh năm 1961; Cử nhân Kinh tế chuyên nghành Lao động


Ông Đỗ Văn Pháo chức vụ Phó Giám đốc: sinh năm 1950; Cử nhân Kinh tế chuyên nghành Thống kê;


Ông Nguyễn Thanh Hùng chức vụ Phó Giám đốc: sinh năm 1963, Kỹ sư chế tạo máy


- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không có thay đổi


- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc


Giám đốc:

150.000.000 VND



Phó Giám đốc
110.000.000 VND



- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
Công ty có 345 lao động được ký hợp đồng dài hạn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ. Tổng quỹ lương năm 2008 khoảng 11 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 3.100.000 đ/người/tháng
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch  , Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.
Tháng 1 năm 2008: ông Nguyễn Tất Thắng chức vụ Phó Giám đốc nghỉ chế độ hưu trí.

Tháng 1 năm 2008: ông Đỗ Văn Pháo thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, bổ nhiệm Phó Giám đốc

Tháng 1 năm 2008: ông Nguyễn Thanh Hùng thôi giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Pin số 2, bổ nhiệm Phó Giám đốc.

Tháng ... năm 2008: Ông Trần Sơn Hải chuyển công tác rút khỏi chức danh ủy viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Triển vào hội đồng quản trị.
Tháng 1 năm 2008 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hải làm trưởng Phòng Tài chính Kế toán.
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, 
Hội đồng Quản trị có 5 thành viên gồm:


Ông Phạm Văn Nghĩa sinh năm 1961

Chủ tịch 


Ông Đỗ Văn Pháo
sinh năm 1950

Ủy viên


Ông Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1963
Ủy viên


Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1958
Ủy viên


Ông Nguyễn Tiến Triển sinh năm 1954
Ủy viên

Tất cả các thành viên hội đồng quản trị đều tham gia điều hành tại công ty.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị: theo điều lệ của Công ty cổ phần Pin Hà nội. HĐQT là cơ quan cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội Cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty Cổ phần Pin hà Nội để quyết định mọi vấn đền liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ nhwngx vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm 

* Bà Nguyễn Thị Thanh Hải sinh năm 1953
Trưởng ban (Cử nhân chuyên ngành kế toán)

* Bà Nguyễn Thị Vân Hoa sinh năm 1974
Ủy viên (Thạc sỹ chuyên ngành tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng)

* Ông Nguyễn Thanh Quang sinh năm 1965
Ủy viên (Kỹ sư Điện hóa)
- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định trong điều lệ công ty cổ phần pin Hà Nội, ban kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động trên cơ sở các nội dung cần kiểm tra, kiểm soát và phân định thời gian cho hoạt động bao gồm:
Những hoạt động kiểm soát gắn với những nội dung mang tính thường xuyên.
Những hoạt động kiểm soát gắn với những nội dung mang tính định kỳ. Kết quả kiểm tra, kiểm soát đều phán ánh đầy đủ, trung thực và thông báo với HĐQT, Ban điều hành mỗi quý một lần, báo cáo với đại hội cổ đông hàng năm.
          -  Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch  và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
Phụ cấp cho Hội đồng Quản trị:

Chủ tịch HĐQT:
12.000.000 đ/năm

Ủy viên HĐQT:
8.400.000 đ/năm

Phụ cấp cho Ban Kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát:
8.400.000 đ/năm

Ủy viên Ban Kiểm soát:
4.800.000 đ/năm
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT: 11,82% vốn điều lệ
Thành viên HĐQT giao dịch cổ phiếu trong năm:


Mua vào:
1.944 cổ phiếu (Ông Đỗ Văn Pháo)


Bán ra:
Không

Thành viên Ban kiểm soát giao dịch cổ phiếu trong năm:


Mua vào:
2.657 cổ phiếu (Bà Nguyễn Thị Thanh Hải)


Bán ra:
2.820 cổ phiếu (Bà Nguyễn Thị Vân Hoa)
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước
Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam: 
   592.200 cổ phần

Cổ đông cá nhân:



1.381.800 cổ phần

Trong đó:


CBCNV:



   783.026 cổ phần

Cổ đông ngoài:



   598.774 cổ phần
2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có 








Ngày .... tháng 3 năm 2009 








Giám đốc

